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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Văn Thung. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Ngọc Phán – Hiệu trưởng trường THCS xã Hải Tây; 

Ông Đỗ Việt Hùng – Cán bộ nghỉ hưu trú tại xã Hải Phúc. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Hòe - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham 

gia phiên toà: Ông Phạm Anh Tuấn - Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 17/2019/TLST-HS 

ngày 08 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

19/2019/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo:  

Phạm Văn H, sinh năm 1994 tại xã HT; nơi cư trú: Xóm TM, xã HT, huyện 

HH, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Cơ khí; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Phạm Văn H, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị Tho, sinh năm 1973 hiện làm 

ruộng tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; vợ là Nguyễn Thị Hạnh, 

sinh năm 2000; bị cáo có 01 con, sinh ngày 29/11/2018; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/12/2018 đến ngày 09/01/2019 thì chuyển tạm giam 

cho đến nay.  

- Bị hại: Cháu Phạm Thị V, sinh ngày 04/4/2001; địa chỉ: Xóm 10, xã HL, 

huyện HH, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Phạm Hồng Ch, sinh năm 1970 

và chị Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1975; địa chỉ: Xóm 10, xã HL, huyện HH, 

tỉnh Nam Định. 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Trần Thị Thủy – 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định. 

- Người làm chứng: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1969; Địa chỉ: Xóm Trần 

Mạnh, xã HT, huyện HH, tỉnh Nam Định. 

 (Có mặt bị cáo, chị Oanh, ông H; vắng mặt cháu V, anh Ch, bà Thủy). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 28/12/2018, Phạm Văn H đến Bưu điện thị trấn Cồn nhìn thấy 

cháu Phạm Thị V đang gửi bưu phẩm. H lưu số điện thoại của cháu V ghi trên 

bưu phẩm vào điện thoại của mình. H sử dụng sim điện thoại số 0355049877 

nhắn tin cho cháu V. Chiều ngày 29/12/2018, H nhắn tin rủ cháu V đi chơi, hẹn 

gặp nhau tại nhà thờ xứ Xương Điền, xã Hải Lý. Khoảng 18 giờ 45 phút, H điều 

khiển xe mô tô Yamaha Sirius biển kiểm soát 18H1-17071 đến điểm hẹn đón V; 

H chở V lên đê biển rẽ theo hướng xã Hải Triều. Trên đường đi, H giới thiệu tên 

là Nam, 21 tuổi nhà ở xóm Quang Trung, xã Hải Lý; H dùng tay trái vòng ra sau 

sờ đùi thì bị cháu V hất tay ra. Khi đến khu vực ngã ba chợ Đập, xã Hải Xuân, H 

quay xe ngược lên đê biển thuộc khu vực xóm 1 xã Hải Chính thì dừng xe, cả hai 

đứng lại nói chuyện. H quàng hai tay ôm ngang người cháu V hỏi “có lạnh 

không”, cháu V đẩy H ra và bước xuống ta luy đê biển. H tiến lại dùng hai tay ôm 

ngang người rồi dùng vũ lực đè cháu V nằm ngửa ra mặt ta luy đê biển, đầu 

hướng về phía mặt đê, chân hướng ra biển, cháu V vùng vẫy hét lên “bỏ tôi ra”. H 

dùng tay phải giữ hai tay ở dưới cằm của V rồi dùng tay trái kéo ngược áo lên 

trên, xoa sờ ngực, hôn, cắn vào vú bên trái cháu V. Cháu V giằng co, đẩy H ra 

nhưng không được. H dùng tay trái, chân phải cởi quần dài, quần lót của cháu V 

xuống đến ngang mắt cá chân và dùng ngón tay giữa của tay trái đưa vào bên 

trong âm đạo thì cháu V chống cự quyết liệt để đẩy H ra. H nói “im đi, cho anh 5 

phút đi” nhưng cháu V lắc đầu, vùng vẫy nhưng không đẩy được H ra. H dùng tay 

trái tự cởi quần đến ngang gối, cầm dương vật cho vào âm đạo của cháu V được 

khoảng 2 phút, do cháu V tiếp tục phản kháng, chống cự nên H rút dương vật ra. 

H tiếp tục dùng ngón tay trỏ, ngón giữa bàn tay trái đưa ra, đưa vào âm đạo cháu 

V khoảng 02 phút nữa, thấy ướt tay H nghĩ là máu nên buông cháu V ra. Sau khi 

H đi, cháu V gọi điện cho bố đến đón và đến Cơ quan Công an trình báo.  

Ngày 31/12/2018, Phạm Văn H đến Công an huyện Hải Hậu đầu thú. Khám 

xét khẩn cấp chỗ ở của H, Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu thu giữ: 01 

xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 18H1-170.71 cùng bản sao đăng ký 

xe mang tên Phạm Văn H, 01 quần bò xanh size 28 đã qua sử dụng, 01 áo khoác 

giả da màu đen, 01 mũ bảo hiểm MOZAHELMET loại trùm cả đầu, 01 điện thoại 
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di động VEGA SKY A870 vỏ màu đen, màn hình bị vỡ, 01 sim điện thoại số 

0355049877. 

Tại bản kết luận giám định số 289/18/TD ngày 03/01/2019 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Nam Định kết luận: Mu tay phải có điểm chày xước nhỏ, mặt ngoài 

đùi phải chày xước nhỏ, dưới hai mạn sườn có một số vết chày xước nhỏ. Tầng 

sinh môn: Rách vị trí 6 giờ kích thước 0,5 cm, không chảy máu. Âm hộ: rách vị 

trí 7 giờ kích thước 0,5 cm, rỉ máu. Màng trinh rách hết bờ cố định, không chảy 

máu. Âm đạo 1/3 giữa thành bên rách kích thước 3 cm, chảy máu đỏ tươi; không 

tìm thấy xác tinh trùng trong mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Tỷ lệ tổn thương do 

thương tích gây nên hiện tại là 3%. Cơ chế hình thành vết thương: Vật có cạnh tác 

động gây thương tích. 

Quá trình điều tra, Phạm Văn H thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn, hối 

cải về hành vi phạm tội của mình và tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho 

cháu V số tiền 160.000.000đ. Đại diện hợp pháp cho cháu V là anh Phạm Hồng 

Ch không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự và có đơn đề nghị xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

Cáo trạng số 19/CT-VKSHH ngày 08-3-2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hải Hậu đã truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội “Hiếp dâm” theo khoản 4 

Điều 141 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo thành khẩn khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội dung vụ án 

đã nêu trên. Đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì về bồi thường dân 

sự và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người làm 

chứng công nhận, quá trình điều tra, bị cáo đã nhờ gia đình đứng ra thỏa thuận bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu thực hành quyền công tố 

tại phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật áp 

dụng như bản cáo trạng số 19/CT-VKSHH ngày 08-3-2019 và đề nghị Hội đồng 

xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Hiếp dâm”. Căn cứ khoản 4 Điều 

141; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị 

cáo Phạm Văn H từ 36 đến 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2018. Về 

trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và người đại 

hợp pháp của bị hại về việc bồi thường thiệt hại. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

cũng đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng của vụ án đã thu giữ trong quá 

trình điều tra.  

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên, bị cáo, đại diện hợp pháp cho bị hại 

không có ý kiến tranh luận. Tại bản luận cứ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
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pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo 

để bảo vệ quyền lợi cho bị hại. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội phấn đấu trở thành công dân có 

ích cho gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải 

Hậu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và bị 

hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.   

[2]  Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại Cơ quan điều tra; lời khai của bị hại, người làm chứng; Biên bản xác định 

hiện trường, sơ đồ hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 29/12/2018, 

tại khu vực đê biển thuộc xóm 1, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, 

Phạm Văn H đã dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn cháu Phạm Thị V, sinh ngày 

04/4/2001 gây thương tích cho cháu V với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Hành vi 

nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hải Hậu đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ. 

 [3] Xét hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. 

Hành vi sử dụng vũ lực giao cấu trái ý muốn với cháu V không những xâm phạm 

đến thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của 

người chưa đủ tuổi thành niên mà còn ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ 

tục; gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xử lý nghiêm đối 

với bị cáo, nhằm trừng trị giáo dục bị cáo và phòng ngừa Ch. 

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì 

thấy: Trong vụ án này, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho 

gia đình bị hại, được người đại diện hợp pháp của bị hại làm đơn xin giảm nhẹ 
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hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã 

đến Cơ quan công an đầu thú; bố đẻ bị cáo là ông Phạm Văn H đã có thời gian dài 

bảo vệ biên giới, hiện đang được hưởng chế độ 62 của Thủ tướng chính phủ; bản 

thân bị cáo là lao động chính trong gia đình có H cảnh kinh tế khó khăn, vợ bị cáo 

mới sinh con được hơn 4 tháng tuổi nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét bị cáo có nhân thân tốt, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã thực sự ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử xem xét 

có thể áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng mức hình phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên tòa là phù hợp. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, thông qua gia đình, bị cáo và 

người đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận mức bồi thường; đến nay gia 

đình bị hại không có yêu cầu gì về việc bồi thường thiệt hại. Xét thỏa thuận bồi 

thường giữa bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại là tự nguyện, không trái pháp 

luật cần chấp nhận. Do đó, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử không giải 

quyết.  

[6] Về xử lý vật chứng: Xét chiếc xe mô tô biển kiểm soát 18H1-170.71 

cùng bản sao đăng ký xe mang tên Phạm Văn H là tài sản hợp pháp bị cáo thường 

dùng để đi lại nên trả lại cho bị cáo. Chiếc điện thoại VEGA SKY A870 vỏ màu 

đen bị cáo sử dụng liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung 

quỹ Nhà nước. 01 quần bò xanh size 28 đã qua sử dụng, 01 chiếc áo khoác giả da 

màu đen; 01 mũ bảo hiểm MOZAHELMET loại trùm cả đầu bị cáo không còn 

nhu cầu sử dụng và 01 sim điện thoại số 0355049877 không có giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 141; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54 Bộ luật Hình sự; 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Hiếp dâm”. Xử phạt bị cáo 

Phạm Văn H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2018. 

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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- Trả lại cho bị cáo Phạm Văn H 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu 

trắng, biển kiểm soát 18H1-170.71 cùng bản sao giấy đăng ký xe mang tên Phạm 

Văn H. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu VEGA SKY 

A870 vỏ màu đen; 

- Tịch thu tiêu hủy 01 quần bò xanh size 28 đã qua sử dụng, 01 áo khoác 

giả da màu đen size M, 01 mũ bảo hiểm MOZAHELMET đã cũ, 01 sim điện 

thoại số 0355049877.  

(Các vật chứng nêu trên được mô tả như Biên bản giao nhận vật chứng giữa 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hải Hậu ngày 12/3/2019 và ngày 01/4/2019). 

3. Án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Toà án buộc bị cáo Phạm Văn H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án.  

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự.   
 

Nơi nhận:                                                        

- TAND tỉnh;                         

- VKSND tỉnh + Huyện; 

- Chi cục THADS Huyện;  

- Công an Huyện;  

- Sở Tư pháp; 

- THAHS; 

- UBND xã Hải Tân;                                       

- Lưu văn phòng.                                                                                          

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Phạm Văn Thung 
 

 

 

 

 

 

 

 


